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UBND TỈNH QUẢNG NINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

                                                             

  

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học,  

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2022-2023 
 

 

1. Ngành đào tạo: 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 

- Quản lý văn hóa; 

- Ngôn ngữ Anh; 

- Ngôn ngữ Trung Quốc; 

- Khoa học máy tính; 

- Ngôn ngữ Nhật; 

- Quản trị khách sạn; 

- Nuôi trồng thủy sản; 

- Quản lý tài nguyên và môi trường; 

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 

- Ngôn ngữ Hàn Quốc; 

- Giáo dục Mầm non; 

- Giáo dục Tiểu học 

- Quản trị kinh doanh; 

- Thiết kế đồ họa; 

- Văn học. 



2 

 

 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 
    

Học sinh tốt nghiệp 

THPT, xét tuyển 

bằng kết quả thi 

THPT Quốc gia, kết 

quả học bạ THPT. 

      

II 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

    

 +) Về kiến thức, kĩ 

năng đạt mức Bậc 6 

theo Khung trình 

độ Quốc gia Việt 

Nam. Cụ thể xem 

Chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo 

tương ứng. 

+) Trình độ ngoại 

ngữ:  

i) Tiếng Anh, B1 

theo khung tham 

chiếu trình độ 

ngoại ngữ Châu 

Âu/bậc 3 theo 

khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam (với 

các ngành Quản lý 

văn hoá; Quản trị 

dịch vụ du lịch và 

lữ hành; Quản trị 

khách sạn; Khoa 

học máy tính; Quản 

lý tài nguyên và 

môi trường; Nuôi 

trồng thuỷ sản; 

Ngôn ngữ Trung 

Quốc; Ngôn ngữ 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

Nhật, Ngôn ngữ 

Hàn Quốc; Giáo 

dục Mầm non; 

Giáo dục Tiểu học; 

Quản trị kinh 

doanh; Thiết kế đồ 

họa; Văn học.) 

ii) Tiếng Anh, C1 

theo khung tham 

chiếu trình độ 

ngoại ngữ Châu 

Âu/bậc 5 theo 

khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam 

(ngành Ngôn ngữ 

Anh); 

III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ 

trợ học tập, 

sinh hoạt cho 

người học 

    

 - Học bổng khuyến 

khích và thu hút 

sinh viên các ngành 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành, 

Quản trị khách sạn, 

Quản trị nhà hàng 

và dịch vụ ăn uống, 

Ngôn ngữ Nhật, 

Ngôn ngữ Hàn 

Quốc, Nuôi trồng 

thủy sản theo Nghị 

quyết 35/2021/NQ-

HĐND của Hội 

đồng Nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh.     
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

-Học bổng khuyến 

khích học tập; Hỗ 

trợ học phí, kí túc 

xá cho đối tượng 

chính sách (quy 

định Nhà nước);   

- Thực hiện chính 

sách hỗ trợ học phí, 

chi phí sinh hoạt 

theo Nghị định 

116/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ với các 

ngành Giáo dục 

Tiểu học; Giáo dục 

Mầm non. 

IV 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

    
Chính quy, thời 

gian 4 năm 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

V 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau khi 

ra trường 

    

Có khả năng tự học 

nâng cao năng lực 

chuyên môn, 

nghiệp vụ; 

Có khả năng học 

lên bậc cao hơn 

(thạc sĩ, tiến sĩ) 

cùng ngành hoặc 

chuyên ngành gần; 

Có khả năng học 

văn bằng thứ hai 

các ngành khác 

theo quy định. 

        

VI 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 
    

Làm việc tại các vị 

trí nhân viên, chuyên 

viên hoặc cán bộ 

quản lý các bộ phận 

tại các cơ quan, 

doanh nghiệp, tổ 

chức chính trị, xã hội 

có hoạt động trong 

lĩnh vực liên quan tới 

chuyên môn, kĩ năng, 

nghiệp vụ được đào 

tạo. Chi tiết xem tại 

Chuẩn đầu ra của 

từng ngành đào tạo. 

        

2. Ngành đào tạo: 

- Giáo dục Mầm non. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao đẳng sư phạm 

chính quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính 

quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

     Học sinh tốt nghiệp 

THPT; vùng tuyển: đối 

tượng hộ khẩu Quảng 

Ninh; xét tuyển bằng kết 

quả thi THPT Quốc gia 

hoặc bằng kết quả học lực 

THPT (theo Đề án tuyển 

sinh của Trường ĐHHL). 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

  

 

  
+) Về kiến thức, kĩ năng 

đạt mức Bậc 5 theo 

Khung trình độ Quốc gia 

Việt Nam. Cụ thể xem 

Chuẩn đầu ra của ngành 

đào tạo tương ứng. 

+) Trình độ ngoại ngữ:  

Tiếng Anh, đạt trình độ 

A2 theo khung tham 

chiếu trình độ ngoại ngữ 

Châu Âu/bậc 2 theo 

khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc của Việt Nam. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

     - Học bổng khuyến khích 

học tập, miễn học phí; hỗ 

trợ kí túc xá cho đối 

tượng chính sách. 

- Thực hiện đầy đủ các 

chính sách khác theo Quy 

định của Nhà nước. 

- Thực hiện chính sách hỗ 

trợ học phí, chi phí sinh 

hoạt theo Nghị định 

116/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao đẳng sư phạm 

chính quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính 

quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

IV 

Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

  

 

  
Chính quy, thời gian 3 

năm 

  

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ sau 

khi ra trường 

  

 

  
Có khả năng tự học nâng 

cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ; 

Có khả năng học liên 

thông, nâng cao trình độ 

lên đại học cùng ngành 

hoặc ngành gần. 

  

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

  

 

  Làm giáo viên, viên chức 

quản lý, cán bộ lãnh đạo 

tại các cơ sở giáo dục 

mầm non, tiểu học, 

THCS (theo ngành đào 

tạo); cán bộ các phòng 

giáo dục, sở giáo dục 

hoặc các trung tâm có 

liên quan đến đào tạo, 

giáo dục công lập hoặc tư 

thục; các cơ quan, tổ chức 

khác. 
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3. Ngành đào tạo: Khoa học máy tính 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính 

quy 
Liên thông chính quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

   
Sinh viên đã tốt nghiệp cao 

đẳng ngành Khoa học máy 

tính, Tin học ứng dụng và 

các ngành gần. 

     

II 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

  

 

+) Về kiến thức, kĩ năng đạt 

mức Bậc 6 theo Khung trình 

độ Quốc gia Việt Nam.  

+) Trình độ ngoại ngữ:  

i) Tiếng Anh, B2 theo khung 

tham chiếu trình độ ngoại 

ngữ Châu Âu/bậc 4 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc của Việt Nam. 

     

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

   - Học bổng khuyến khích học 

tập; Hỗ trợ học phí, kí túc xá 

cho đối tượng chính sách 

(quy định Nhà nước);  

- Thực hiện đầy đủ các chính 

sách khác theo Quy định của 

Nhà nước (các chính sách hỗ 

trợ học bổng khuyến khích 

học tập; miễn giảm học phí; 

hỗ trợ đối tượng chính sách, 

hộ nghèo, cận nghèo…). 

     

IV 

Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

  

 
Liên thông chính quy, thời 

gian 2,5 năm 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính 

quy 
Liên thông chính quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ sau 

khi ra trường 

  

 

Có khả năng tự học nâng cao 

năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ; 

Có khả năng học lên bậc cao 

hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) cùng 

ngành hoặc chuyên ngành 

gần; 

Có khả năng học văn bằng 

thứ hai các ngành khác theo 

quy định. 

     

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

  

. 

Làm việc tại các vị trí nhân 

viên, chuyên viên hoặc cán 

bộ quản lý các bộ phận tại 

các cơ quan, doanh nghiệp, tổ 

chức chính trị, xã hội có hoạt 

động trong lĩnh vực liên quan 

tới khoa học máy tính. Chi 

tiết xem tại Chuẩn đầu ra của 

ngành Khoa học máy tính. 

     

 

 

4. Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính 

quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn bằng 2 chính quy 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính 

quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn bằng 2 chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

   

 

Sinh viên đã tốt nghiệp cao 

đẳng ngành Khoa học máy 

tính, Tin học ứng dụng và 

các ngành gần. 

    

II 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

  

  

+) Về kiến thức, kĩ năng đạt 

mức Bậc 6 theo Khung trình 

độ Quốc gia Việt Nam.  

+) Trình độ ngoại ngữ:  

i) Tiếng Trung Quốc, B2 

theo khung tham chiếu trình 

độ ngoại ngữ Châu Âu/bậc 4 

theo khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc của Việt Nam. 

    

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

    - Học bổng khuyến khích học 

tập; Hỗ trợ học phí, kí túc xá 

cho đối tượng chính sách 

(quy định Nhà nước);  

- Thực hiện đầy đủ các chính 

sách khác theo Quy định của 

Nhà nước (các chính sách hỗ 

trợ học bổng khuyến khích 

học tập; miễn giảm học phí; 

hỗ trợ đối tượng chính sách, 

hộ nghèo, cận nghèo…). 

    

IV 

Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

  

  
Liên thông vừa làm vừa học, 

thời gian 2,5 năm 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính 

quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn bằng 2 chính quy 

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ sau 

khi ra trường 

  

  

Có khả năng tự học nâng cao 

năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ; 

Có khả năng học lên bậc cao 

hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) cùng 

ngành hoặc chuyên ngành 

gần; 

Có khả năng học văn bằng 

thứ hai các ngành khác theo 

quy định. 

    

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

  

.  

Làm việc tại các vị trí nhân 

viên, chuyên viên hoặc cán 

bộ quản lý các bộ phận tại 

các cơ quan, doanh nghiệp, 

tổ chức chính trị, xã hội có 

hoạt động trong lĩnh vực liên 

quan tới khoa học máy tính. 

Chi tiết xem tại Chuẩn đầu ra 

của ngành Khoa học máy 

tính. 

    

 

  Quảng Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2023 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thu Giang 
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